Ngày soạn: 16/4/2023
Ngày dạy: 18/4/2023+9/5/2023
Tiết  30+31:                            
      HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: 
- Nêu iến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
- Biết được một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Vị trí vai trò của HP trong hệ thống pháp luật Việt nam. Nội dung cơ bản của HP 1992.
- Hình thành trong HS ý thức: “Sống và làm việc theo HP và PL”.
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.	 
- Giáo dục ý thức trách nhiệm trong học tập, tìm hiểu về Hiến pháp.
-Giáo dục ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.
II. THIẾT BỊ , HỌC LIỆU:
- Thiết bị: GV chuẩn bị bảng, phấn...
- Học liệu: SGK, SGV, SBT GDCD, Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
	Giáo viên trình chiếu hình ảnh lên màn hình tivi hoặc phóng to dán lên bảng để học sinh quan sát và thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
Câu hỏi: Em sẽ xử lí như thế nào trong các tình huống sau?
1. Em hãy tìm điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên.
2. Theo em, tại sao các hoạt động trên cần sự góp ý từ nhiều cá nhân?
3. Em có thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động tập thể không? Giải thích tại sao em lại làm như vậy? 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	



HS thảo luận cặp đôi suy nghĩ trả lời


Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Hiến Pháp nước ta có quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của PL. Trong các quyền ấy, quyền tự do ngôn luận là quyền thể hiện rõ quyền làm chủ của công dân, thể hiện tính tích cực của công dân. Nắm vững quyền tự do ngôn luận sẽ sử dụng tốt các quyền nói trên. Để hiểu bản chất và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận, chúng ta học bài hôm nay.
      HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
	Hoạt động của thầy và trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	- GV tổ chức đàm thoại với học sinh 
1. HS đọc Hiến pháp 2013 sgk: Điều 37, Điều 119 
2. Luật bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em năm 2004: Điều 11,12,16.
3. Luật hôn nhân và gia đình 2014: Điều 2.

- Ngoài 6 điều đã nêu ở trên, theo em còn có điều nào trong luật CS, BV và GD trẻ em được cụ thể hoá trong điều 37 của Hiến Pháp 
- Từ điều 37, điều 119 của Hiến pháp và các điều luật, em có nhận xét gì về Hiến Pháp và luật hôn nhân gia đình, luật BV, CS và GD trẻ em? 
GV lấy thêm ví dụ 
Bài 12:  HP 2013 Điều 36
             Luật HN và GĐ Điều 2
Bài 16:   HP 2013 Điều 32
              Bộ luật Dân sự Điều 169
Bìa 17:   HP 2013 Điều 53,56
              BLHS Điều 144
*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:  HS suy nghĩ trả lời
* Dự kiến trả lời:
*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời
*  Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức


Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược về sự ra đời của HP
- GV đàm thoại cùng học sinh, học sinh trao đổi và giới thiệu sơ lược về sự ra đời của Hiến Pháp 
- Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời từ khi nào? Có sự kiện lịch sử nào? 
- Vì sao có Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013?
- Hiến pháp năm 1959, 1980,1992 và 2013 gọi là sự ra đời hay sửa đổi Hiến pháp?
GV tóm tắt và kết luận: Nhà nước ta đã ban hành 4 bản Hiến pháp, trong đó Hiến pháp 1959,1980,1992 và 2013 là sửa đổi và bổ sung. 
Hiến pháp là sự thể chế hoá đường lối, chính sách chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.
- HS theo dõi SGK các Điều và trả lời câu hỏi.
- Hiến pháp 2013 được thông qua ngày, tháng, năm nào? Gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Kể tên của mỗi chương? 
- HS thảo luận theo bàn để trả lời câu hỏi 
- GV hướng dẫn học sinh thảo luận 
Nội dung Hiến pháp 2013 quy định những vấn đề gì? 
Bản chất của nhà nước ta là gì Gì? 
HS trả lời câu hỏi 
GV nhận xét, chốt lại và cho học sinh đọc lại một lần mục nội dung.
GV tổ chức trao đổi cùng học sinh tìm hiểu Điều 2,120 Hiến pháp 2013. 
Tìm hiểu cơ quan ban hành HP
Cơ quan nào có quyền lập Hiến pháp và pháp luật? 
Vậy cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến Pháp và thủ tục như thế nào? 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức
	I. Đặt vấn đề.





- Điều 8: Luật BV, CS và GD trẻ em.
- Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề có liên quan.

- Giữa Hiến pháp và các điều luật có liên quan đến nhau, mọi văn bản pháp luật để phảI phù hợp với Hiến Pháp và cụ thể hoá Hiến pháp.

* Bài học.
- Khẳng định Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống pháp luật VIệt Nam.
- Hiến pháp 1946: Cách mạng Tháng Tám thành công, nhà nước ban hành Hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
- Hiến pháp 1959:  Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam 
- Hiến pháp 1980:  Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi cả nước 
- Hiến pháp 1992:  Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước.
II. Nội dung bài học.
1- Hiến pháp.

- Là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến phá.






2- Nội dung của Hiến Pháp 
Qui định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng trong đường lối XD và bảo vệ đất nước như:  Bản chất Nhà nước, Chế độ chính trị 
- Chế độ kinh tế 
- Chính sách GD, XH, KHCN 
- Bảo vệ tổ quốc 
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
- Tổ chức bộ máy nhà nước.
- Học sinh lấy ví dụ 
Hiến pháp là đạo luật quan trọng của nhà nước điều chỉnh các quan hệ cơ bản nhất của một quốc gia, định hướng đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


3- Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất có quyền lập ra Hiến pháp và Pháp luật 
- Quốc hội có quyền sửa đổi Hiến pháp 
- Hiến pháp được thông qua đại biểu Quốc hội với ít nhất là 2/3 số đại biểu nhất trí – làm việc theo hình thức hội nghị.
- Học sinh đọc nội dung bài học.
4. Trách nhiệm của công dân.
- Chấp hành nghiêm chỉnh HP-PL.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
	GV chia nhóm thành 4 nhóm điền vào bảng kẻ trong phiếu.
- Nhóm 1:   Bài tập 1 SGK tr 57,58
- Nhóm 2:  Bài tập 2 SGK 
- Nóm 3- 4:   Bài tập 3 SGK
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức
	Bài tập 1.



Bảng 1: (Nhóm 1)
	Các lĩnh vực
	Điều luật

	Chế độ chính trị
	2

	Chế độ kinh tế
	15,23

	Văn hoá, GD, khoa học công nghệ
	40

	Quyền và nghĩa vụ của công dân
	52,57

	Tổ chức bộ máy nhà nước.
	101,134


Bảng 2 (Nhóm 2)
	
         Văn bản 

	                                       Cơ quan ban hành 

	
	Quốc hội 
	       Bộ GD&ĐTT
	      Bộ
KH&CN
	Chính phủ 
	Bộ tài chính 
	ĐoànTNCS HCM

	Hiến pháp
	    X
	
	
	
	
	

	Điều lệ Đoàn TN
	
	
	
	
	
	     X

	Luật doanh nghiệp 
	    X
	
	
	
	
	

	Quy chế tuyển sinh ĐH Và CĐ
	
	X
	
	
	
	

	Luật thuế GTGT 
	    X
	
	
	
	
	

	Luật GD
	    X
	
	
	
	
	


Bảng 3 (Nhóm 3- 4)
	Cơ quan
	

	Cơ quan quyền lực nhà nước 
	Quốc hội, HĐND các tỉnh 

	Cơ quan quản lý nhà nước 
	Chính phủ, UBND quận, Bộ GD&ĐT, Bộ nông nghiệp và PTNT, Sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH 

	Cơ quan xét xử 
	Toà án nhân các tỉnh 

	Cơ quan kiểm sát
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Bài 6 (89) Sách bài tập 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài đã học: + Ôn lại nội dung đã học và hoàn thành bài tập còn lại
- Bài sắp học: Chuẩn bị bài 12,13,14,15 giờ sau ôn tập
                                     *****************************
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